CÔNG KHAI
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT SÀO BÁY
Năm học 2025 – 2026

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Kết quả bồi dưỡng hàng năm
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	
	Tổng số GV, CBQL và NV
	55
	0
	9
	41
	1
	1
	0
	53
	96,4%
	12
	[bookmark: _GoBack]37
	0
	0

	I
	Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn:
	48
	
	6
	42
	0
	0
	0
	46
	83,6%
	11
	35
	0
	0

	1
	Toán
	8
	
	2
	6
	
	
	
	
	
	3
	4
	
	

	2
	Vật lý
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	0
	3
	
	

	3
	Hóa học
	3
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	0
	3
	
	

	4
	Sinh học
	3
	
	1
	3
	
	
	
	
	
	0
	3
	
	

	5
	Tin học
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	

	6
	Ngữ văn
	9
	
	
	9
	
	
	
	
	
	0
	7
	
	

	7
	Lịch sử
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	2
	0
	
	

	8
	Địa lý
	3
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	

	9
	GDKT&PL
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	0
	
	

	10
	NN
	6
	
	
	6
	
	
	
	
	
	1
	5
	
	

	11
	CN
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	0
	2
	
	

	12
	GDTC
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	0
	3
	
	

	13
	GDQP&AN
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	0
	1
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	III
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Văn thư
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kế toán
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ quỹ
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thư viện
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
            HIỆU TRƯỞNG



                        Nguyễn Mạnh Cường          








